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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

        - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông L  K    H  p  

2.    P  n T     m Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông P ạm Hữu Văn - T ư ký Tòa án nhân dân 

 uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

tham gia phiên tòa: Ông P ạm Văn Xem - K ểm sát v  n. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2023 tạ  trụ sở Tò  án n ân dân  uy n T ạn  P ú 

xét xử sơ t  m  ông k    vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 24/2023/TLST-HS ngày 09 

tháng 5 năm 2023 t eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử sơ t  m số: 

32/2023/QĐXXST- HS ngày 23 tháng 6 năm 2023 đố  vớ : 
- Bị cáo: L  Văn N, sinh năm: 1972. 

  T n g   k á : T. 
  Nơ  s n : tỉn   ến Tre;  

  Nơ   ư trú: số 53/2, ấp T, xã Đ,  uy n P, tỉn   ến Tre;   

+ Nghề nghi p: K ông   ;  

+ Trình độ h c vấn: K ông   ết   ữ;  

+ Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam;  

+ Con ông L  Văn D (đã   ết) và bà Nguy n T     (đã   ết);  

+ B  cáo k ông    v ,  on; 

+ Tiền án:       t ền án tạ    n án số         HS-ST ngày 31-5-      ủ  

Tò  án n ân dân  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre xử p ạt    (hai) năm tù về tộ  

“Trộm   p t   s n’ t eo quy đ n  tạ  đ ểm   k o n   Đ ều  73  ộ luật Hìn  sự, 

  ấp   n  xong  ìn  p ạt tù ngày 15-7-2021; 

+ Tiền sự: K ông   . 

+ Nhân thân: Ng y  3-7-1997,      n  v  gây rố  trật tự  ông  ộng    áp 

dụng    n p áp đư  v o  ơ sở g áo dụ  tạ   , tỉn  T t eo Quyết đ n  số 

     U QĐ ng y 23-10-1997  ủ   y   n n ân dân tỉn    (đã  ết t     ạn 

đư    o  l    ư     xử v  p ạm   n     n ). Ng y   -10-2009, Công an xã Đ, 

 uy n  P xử p ạt v  p ạm   n     n  về l n  vự   n n n  trật tự vớ  số t ền 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠNH PHÚ 

    TỈNH BẾN TRE 

 
  n án số: 33/2023/HS-ST 

Ngày: 06/7/2023 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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   .    đồng về   n  v  trộm   p t   s n, t eo Quyết đ n  số    QĐ-XPH , đã 

nộp p ạt xong (đã  ết t     ạn đư    o  l    ư     xử v  p ạm   n     n ). 

+ B  cáo      t để tạm g  m t  ng y   -02-2023,    n đ ng    tạm g  m tạ  

N   Tạm g ữ  ông  n  uy n T, tỉn   ến Tre.  

B  cáo có mặt tại phiên tòa. 

-     i   i di n h p pháp cho  ị cáo  P ạm Tr n Duy L -  ông      Văn 

    - Xã  ộ  t uộ   y   n n ân dân xã Đ,  uy n  P, tỉn   ến Tre (   mặt). 

- Bị h i:  

    o Văn Mư    , s n  năm   7 , đ     ỉ: Số    3, ấp H, xã Đ,  uy n T, 

tỉn   ến Tre (   đơn x n xét xử v ng mặt). 

  Nguy n T   N, s n  năm    5, đ     ỉ: ấp  , xã P,  uy n T, tỉn   ến Tre 

(   đơn x n xét xử v ng mặt). 

  Tr n T   X, s n  năm    5, đ     ỉ: ấp  , xã T,  uy n P, tỉn   ến Tre 

(   đơn x n xét xử v ng mặt). 

  Hu n  T   T, s n  năm   77, đ     ỉ: ấp  , xã M,  uy n T, tỉn   ến Tre 

(   đơn x n xét xử v ng mặt). 

  Nguy n T   H, s n  năm     , đ     ỉ: ấp  , xã B,  uy n P, tỉn   ến Tre 

(   mặt). 

  Đ  T   N, s n  năm   5 , đ     ỉ: ấp P, xã T,  uy n P, tỉn   ến Tre (   

đơn x n xét xử v ng mặt). 

-     i có quyền l i, n hĩa vụ liên quan  ến vụ án:       

  Nguy n T   K m  , s n  năm    5, đ     ỉ: ấp K, xã Đ,  uy n P, tỉn  

 ến Tre (   đơn x n xét xử v ng mặt). 

   ù  Văn N, s n  năm    5, đ     ỉ: Số 55   ấp P, xã K,  uy n T, tỉn  

 ến Tre (   đơn x n xét xử v ng mặt). 

  P  n T  n  T , s n  năm       đ     ỉ: Số  5   ấp T, xã Đ,  uy n P, 

tỉn   ến Tre (   đơn x n xét xử v ng mặt). 

- N   i l m ch n   Tr n T    1, s n  năm    3  đ     ỉ: ấp  , xã P,  uy n 

T, tỉn   ến Tre (   đơn x n xét xử v ng mặt). 

-     i   o ch a cho  ị cáo  Luật sư Tr n N ật Long H - Văn p òng Luật 

sư H t uộ  Đo n Luật sư tỉn   ến Tre (   mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
T eo  á  t   l  u    trong  ồ sơ vụ án v  d  n   ến tạ  p   n tò , nộ  dung 

vụ án đư   t m t t n ư s u: 

L  Văn N (   t n g   k á  là T),    một t ền án tạ    n án số         HS-

ST ngày 31-5-      ủ  Tò  án n ân dân  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre xử 

p ạt    (   ) năm tù về tộ  “Trộm   p t   s n”, ng y  5-7-    , s u k     ấp 

  n  xong  ìn  p ạt về đ   p ương s n  sống n ưng k ông    u     sử , t ếp tụ  

p ạm tộ ,  ụ t ể:  

- Vụ t   n ất: K o ng  3 g      p út ng y   -12-2021, L  Văn N đ   ộ t  

n    ủ  N ở ấp T, xã Đ,  uy n T đến ấp H, xã Đ,  uy n T  để tìm t   s n lấy trộm. 

K o ng    g   ng y   -12-2021, L  Văn N đ  ng ng n    ủ  ông   o Văn Mư   

A tạ  ấp Hò , xã Đ,  uy n  P t ấy n   k ông đ ng  ử  N lén lút đột n ập v o 

trong nhà  ủ  ông Mư     lấy    đ  n t oạ  d  động v     dây sạ  đ  n t oạ  d  

động m ng về n   N  ất g ấu để sử dụng. S u k      ếm đoạt đư   đ  n t oạ  t ì 
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N k ểm tr  t ì   ết đ  n t oạ  k ông    ốp lưng v  s m, k ông    k    m n hình 

 ằng mật k  u n n N mua một ốp lưng v     s m đ  n t oạ  để g n v o sử dụng, 

đến ng y ng y  3-12-     t ì   n  v   ủ  L  Văn N    p át    n  ùng t ng vật. 

Vật    ng t u g ữ:    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Re lme  3, m u x n , 

số IMEI  :    75    53  3 , số IMEI  :    75    53    ; 01 ốp lưng m u 

tr ng    dòng   ữ “love rabit”;     ụ  sạ  đ  n t oạ  n ãn    u H mmer, m u 

tr ng, đ u sạ  v  dây  áp sạ     t ể t áo r   n  u đư  . Đố  vớ  s m đ  n t oạ  

k ông t u g ữ.  

Tạ    n kết luận đ n  g á t   s n số  3  KL-HĐĐG ng y  7-12-      ủa 

Hộ  đồng đ n  g á t   s n trong Tố tụng Hìn  sự  uy n T ạn  P ú, kết luận: 01 

đ  n t oạ  d  động n ãn    u Re lme  3, m u x n , số IMEI  : 

   75    53  3 , số IMEI  :    75    53        g á tr  l   .   .    đồng   

    ụ  sạ  đ  n t oạ  n ãn    u H mmer, m u tr ng, đ u sạ  v  dây  áp sạ     t ể 

t áo r   n  u đư      g á tr  l    5.    đồng. Tổng g á tr  t   s n l   .  5.    đồng. 

- Vụ t      : K o ng    g   ng y   -01-2022, L  Văn N đ   ộ t  n    ủ  N 

ở ấp T, xã Đ,  uy n P đến xã P,  uy n P, tỉn   ến Tre tìm t   s n lấy trộm. K   

đến k u vự  ấp  , xã P,  uy n P, N t ấy n      Tr n T    1  òn sáng đèn n ưng 

m   ngư   ở trong n   đã ngủ n n N lén lút mở   ốt  ử  trướ  đột n ập v o   n 

trong n    ủ      1 p át    n tạ  nơ      Nguy n T   N1(con dâu bà C1) đ ng 

ngủ    một g ỏ n ự  m u đỏ n n N đ  đến lụ  soát t ì p át    n   n trong  á  g ỏ 

   n  ều g ấy t  v  n  ều  ộp    m u đỏ, N mở  á   ộp    m u đỏ r  t ấy    

v ng n n lấy, gồm:       ế  n ẫn v ng,     ột m u tr ng     s   dây   uyền v ng 

   mặt  ìn  ông p ật     s   dây   uyền v ng    mặt ng   tr   v   ất g ấu v o 

trong ngư   t ì       N,     1 p át    n v  truy hô, N t u t oát k ỏ     n trư ng 

 ùng t ng vật. Đến sáng ng y   -01-2022, L  Văn N m ng số v ng trộm đư   

đến t  m v ng Ngân Lư ng t uộ  ấp K u P ố, xã Đạ  Đ ền,  uy n T ạn  P ú, 

tỉn   ến Tre do    Nguy n T   K m   l m   ủ  án đư   số t ền l   .   .    

đồng, N t  u x    ết  .    đồng t ì   n  v   ủ  L  Văn N    p át    n.  

Vật    ng t u g ữ: do b  Nguy n T   K m   g  o nộp gồm: 01 s   dây 

chuyền  ằng   p k m v ng, d   35 m, k ểu dây lật xo n, trên khoen móc dây 

  uyền      ữ PNJ v  số    , tr ng lư ng 5 p ân 3 ly   dem     dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K, d      m, k ểu dây dẹp, k oen m   k         ữ “ ” v  

số    , k ố  lư ng  ,5 7 g m     n ẫn  ằng   p k m v ng   K,    đ n   ột m u 

tr ng,      ữ “ HÒ ” v  số    , k ố  lư ng  , 3 7g m     mặt dây,  ìn  p ật 

 ằng   p k m v ng   K, k ố  lư ng  ,   5g m     mặt dây, k ểu    ế  lá  ằng 

  p k m v ng   K,    ký    u dạng   ữ v  số “KL   X  ”, k ố  lư ng 

0,3533gam. L  Văn N g  o nộp  . 37.    đồng.  

Ngày 16-02-2022, Trung tâm kỹ t uật t  u   u n đo lư ng   ất lư ng 3 tạ  

Thành p ố Hồ     M n     T ông  áo kết qu  g ám đ n  số    N .   TĐ  ụ t ể 

n ư s u:    dây   uyền  ằng   p k m v ng   K, d   35 m, k ểu dây lật xo n, 

k oen m   k         ữ “PNJ” v  số    , k ố  lư ng  ,  33g m     dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K, d      m, k ểu dây dẹp, k oen m   k         ữ “ ” v  

số    , k ố  lư ng  ,5 7 g m     n ẫn  ằng   p k m v ng   K,    đ n   ột m u 

tr ng,      ữ “ HÒ ” v  số    , k ố  lư ng  , 3 7g m     mặt dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K,  ìn  p ật, k ố  lư ng  ,   5g m     mặt dây   uyền 
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 ằng   p k m v ng   K, k ểu    ế  lá,    ký    u dạng   ữ v  số 

“KL   X  ”, k ố  lư ng  ,3533g m. (     ỉ v ng   K    k ố  lư ng l  

3,75gam).  

 Tạ    n kết luận đ n  g á t   s n số    KL-HĐĐG ng y  5-3-      ủ  Hộ  

đồng đ n  g á t   s n trong Tố tụng Hìn  sự  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre kết 

luận tổng g á tr  t   s n l  v ng L  Văn N trộm  ủ      Nguy n T   N là 

5.  5.    đồng.  

- Vụ t     : K o ng    g   ng y   -5-2022, L  Văn N đ  xe  uýt t  k u 

vự  ngã tư xã T,  uy n P, tỉn   ến Tre đến xã  ,  uy n P, tỉn   ến Tre tìm t   

s n trộm, do k   đến k u vự  xã A tr   tố  n n N v o n   mồ ở k u vự  N (t uộ  

xã A) để ngủ. K o ng    g   ng y  5-5-2022, N t    dậy đ   ộ tìm t   s n trộm, 

k   đ  đến k u vự  ấp  , xã A,  uy n P, N p át    n n    ủ     Tr n T   X   n 

trong đèn đ  n  òn mở sáng,  ử  n   trướ  l m  ằng lá n ưng k ông    k    v  

đư    uộ  lạ   ằng sơ  dây, N mở dây đ y  ử  đ  v o   n trong n   lấy đ  n t oạ  

n ãn    u Re lme m u tr ng- ạ , s u đ  t u t oát về  ướng xã Đ,  uy n P. Trên 

đư ng t u t oát đến k u vự  ấp  , xã A,  uy n T ạn  P ú, N p át    n một quán 

ăn k ông đ ng  ử  do    Hu n  T   T l m   ủ n n đột n ập v o   n trong lấy 

đ  n t oạ  n ãn    u Vsmart, m u đen v  t u t oát về  ướng xã Đ,  uy n P. Khi 

đ  qu  k ỏ    u A t uộ  xã  ,  uy n P, N t ấy n      Nguy n T   H đ ng xây 

dựng  òn dỡ d ng, k ông     ử  n n đ  v o tìm t   s n để trộm t ếp. V o   n 

trong n    ủ     H, N lấy đ  n t oạ  n ãn    u S msung đ ng sạ  p n tr n   n, 

 ùng lú  n y, do    án  sáng  ủ  đèn đ  n n      H nên N p át    n đ  n t oạ  

n ãn    u Redm  m u xám x n  đ ng sạ  p n  ằng  ụ  sạ  dự p òng tr n g ư ng 

ngủ, N đ  đến kéo mùng l n lấy đ  n t oạ  v  t u t oát về  ướng  y   n n ân dân 

xã M,  uy n P để về n   ở ấp T, xã Đ, trướ  k   t u t oát N  ỏ lạ  tạ  n      H 01 

đ  n t oạ  n ãn    u Vsmart (đã trộm trướ  đ   ủ     Hu n  T   T trướ  đ ). 

Khi về đến n  , k o ng    g   ng y  5-5-2022, N đem đ  n t oạ  trộm   p đư   

đ  đến n   ông  ù  Văn N (t ư ng g    ) ở ấp P, xã K,  uy n P  án đ  n t oạ  

Redmi màu xám xanh cho ông N  .   .    đồng, tuy nhiên ông N k ông t    

n ận    mu  đ  n t oạ  n y  ủa L  Văn N,  òn đ  n t oạ  n ãn    u Realme màu 

tr ng- ạ  N đổ  cho ông N để lấy đ  n t oạ  n ãn    u OPPO  7 m u v ng m  N 

đã   m   o ông N   n g á  .3  .    đồng v o ngày 04-5-2022. S u đ , N t ếp 

tụ  đ  đến ấp P, xã K,  uy n P để bán cho anh Phan Thành T1 đ  n t oạ  S msung 

m u v ng vớ  g á 5  .    đồng. Đến k o ng tr n    g    ùng ng y t ì   n  v  

 ủ  N    p át    n.  

Vật    ng t u g ữ: t u g ữ  ủ  L  Văn N gồm: số t ền  .   .    đồng,  01 

đ  n t oạ  d  động    u OPPO  7  t u g ữ  ủ  ông  ù  Văn N    đ  n t oạ  d  

động nhãn hi u Realme C15, màu bạc, số IMEI1: 86559204031790, IMEI2: 

865592040317182,    một ốp lưng  ằng n ự  m u v ng; thu giữ của Phan 

Thành T1 01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung, model: SM-G532G/DS, màu 

vàng, số IMEI: 357          3    , IMEI: 357          3      t u g ữ  ủ     

Nguy n T   H 01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u Vsm rt, model:  VSM-230, màu 

đen,  số IMEI : 35 7 5     77 3, IMEI : 35 7 5     77  .  

Tạ    n kết luận đ n  g á t   s n số 5  KL-HĐĐG ngày 14-7-2022, tạ    n 

kết luận đ n  g á t   s n số 3  KL-HĐĐG ng y 3 -5-     v  tạ    n kết luận 
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đ n  g á t   s n số 3  KL-HĐĐG ng y 3 -5-      ủ  Hộ  đồng đ n  g á t   s n 

trong Tố tụng Hìn  sự  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre, kết luận:    đ  n t oạ  d  

động n ãn    u Re lme   5, m u  ạ     ốp lưng  ằng n ự  m u v ng v     

s m đ  n t oạ  d  động mạng V ettel    tổng g á tr  l   .   .    đồng.    đ  n 

t oạ  d  động n ãn    u S msung m u v ng v     t   n ớ M  ro SD  G  có 

tổng g á tr  l     .    đồng.    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Redmi màu xám 

x n  v  một s m đ  n t oạ  d  động mạng V ettel    tổng g á tr  là 1.450.000 

đồng. 01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u Vsmart m u đen v  một s m đ  n t oạ  d  

động mạng Viettel    tổng g á tr  l  3  .    đồng. N ư vậy, tổng g á tr  t   s n 

mà L  Văn N trộm   p v o ng y  5-5-     l   . 3 .    đồng. 

 - Vụ t   tư: K o ng  3 g   ng y   -10-2022, L  Văn N đ   ộ t  n   đến 

xã T,  uy n P, tỉn   ến Tre tìm t   s n lấy trộm, k   đ  đến k u vự  ấp P, xã T , 

 uy n P, N t ấy n    ủ     Đ  T   N k ông đ ng  ử  n n đã đột n ập v o   n 

trong tìm t   s n để trộm. Khi vào trong nhà, L  Văn N p át    n tr n g ư ng    

N  ùng   áu gá  đ ng ngủ    dây sạ  đ  n t oạ  v  ở k u vự  n   s u       ế  

xe đạp m u tr ng, do   ng đèn g n g ư ng nơ   à N ngủ   áy sáng, n n N đ  

đến vặn mở   ng đèn r     vòng l m   o   ng đèn t t, s u đ  N đ  đến n   s u 

lấy xe đạp m u tr ng dẫn r    n ngo   dựng v  t ếp tụ  đ  trở v o n    ủ     N 

v  đ  đến g ư ng    N đ ng ngủ để tìm đ  n t oạ  t ì    p át    n truy hô, N  ỏ 

  ạy r   ử  s u lấy xe đạp đ ều k  ển về n    ất g ấu đến k o ng  5 g   ng y 

17-10-2022,   n  v   ủ  L  Văn N    p át    n  ùng t ng vật. 

Vật    ng t u g ữ:    xe đạp n ãn    u M rt n, m u tr ng,    g n rổ p    

trướ .  

Tạ    n kết luận đ n  g á t   s n số    KL-HĐĐGTS ng y  7-10-2022  ủ  

Hộ  đồng đ n  g á t   s n trong Tố tụng Hìn  sự  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre, 

kết luận:    ế  xe đạp n ãn    u M rt n, m u tr ng,    g n rổ p    trướ  có giá 

tr  l   .   .    đồng.  

 Trong quá trìn  đ ều tr ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n T ạn  

P ú ra  á  Quyết đ n  trưng   u g ám đ n  tâm t  n, k   năng  ạn   ế n ận t    

đố  vớ  L  Văn N. Tạ   á    n kết luận g ám đ n  p áp tâm t  n số  7  KL-

VPYTW, ng y            số  3 /KL-VPYTW, ng y    5       số   3 KL- 

VPYTW ng y            số 7  KL- VPYTW ng y          3  ủ  V  n p áp y 

tâm t  n Trung ương  , đều     ùng kết luận: 

- Về y    : Trướ , trong, s u k   gây án v     n n y: Đương sự      n  

  ậm p át tr ển tâm t  n m   độ n ẹ (F7  - ICD. 10). 

- Về k   năng n ận t    v  đ ều k  ển   n  v :  

+ Tạ  t    đ ểm gây án: Đương sự     ạn   ế k   năng n ận t    v  đ ều 

k  ển   n  v .   

+ H  n nay: Đương sự đủ k   năng n ận t    v  đ ều k  ển   n  v . 

 Tạ    n  áo trạng số     T-VKS, ngày 08 tháng 5 năm    3  ủ  V  n 

k ểm sát n ân dân  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre đã truy tố trướ  Tò  án 

n ân dân  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre để xét xử     áo L  Văn N về tộ  

“Trộm   p t   s n” t eo quy đ n  tạ  k o n   Đ ều  73  ộ luật Hìn  sự v  

đ ểm   k o n   Đ ều  73  ộ luật Hìn  sự. Tạ  p   n tò , đạ  d  n V  n k ểm sát 
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  o lưu qu n đ ểm Cáo trạng đã truy tố đố  vớ      áo v  đề ng   Hộ  đồng xét 

xử  á  nộ  dung n ư s u: 

- Tuy n  ố     áo L  Văn N p ạm tộ  “Trộm   p t   s n”. Áp dụng  k o n 

  Đ ều  73 v  đ ểm   k o n   Đ ều  73  ộ luật Hìn  sự;  á  đ ểm h, q, s 

k o n   Đ ều 5   đ ểm g k o n   Đ ều 5 ; Đ ều 3   ủ   ộ luật Hình sự xử p ạt 

    áo L  Văn N  t     (một) năm tù đến    (   ) năm tù. T     ạn tù t n  t  

ng y   -02-2023. 

- Về  ìn  p ạt  ổ sung: Do     áo k ông    ng ề ng   p, t u n ập ổn 

đ n , k ông    t   s n n n đề ng   Hộ  đồng xét xử k ông áp dụng  ìn  p ạt 

 ổ sung l  “p ạt t ền” t eo quy đ n  tạ  k o n 5 Đ ều  73  ộ luật Hìn  sự đố  

vớ      áo.  

- Về trá   n   m dân sự: do  á      ạ    o Văn Mư    , Nguy n T   N, 

Tr n T   X, Hu n  T   T v  Đ  T   N l    ủ sở  ữu   p p áp đã n ận lạ  t   

s n, không    ý k ến, y u   u gì k á  n n đề ng   k ông xem xét g    quyết. 

R  ng đố  vớ      ạ  Nguy n T   H đã n ận lạ  t   s n m      áo trộm l     

đ  n t oạ  n ãn    u S msung màu vàng v     t   n ớ M  ro SD  G     H 

k ông y u   u gì k á  n n k ông xem xét g    quyết  đố  vớ     đ  n t oạ  d  

động n ãn    u Redm  m u xám x n  v  một s m đ  n t oạ  d  động mạng 

Viettel  ủ      ạ  H do k ông t u  ồ  đư   t   s n m      áo đã trộm nên đề ng   

áp dụng Đ ều     ộ luật Hìn  sự   á  Đ ều 13, 584, 585, 586, 5    ộ luật Dân 

sự, đề ng   ghi nhận sự t ỏ  t uận  ồ  t ư ng g ữ      áo v      ạ  Nguy n T   

H,  uộ      áo L  Văn N p     ồ  t ư ng   o     ạ  Nguy n T   H số t ền 

 .   .    đồng. Đố  vớ  số t ền  .3  .    đồng  ủ   ù  Văn N  đã n ận   m 

 ố đ  n t oạ  t      áo v  số t ền 5  .    đồng  ủ  P  n T  n  T1 đã mu  đ  n 

t oạ  t      áo,  ù  Văn Nv  P  n T  n  T1 k ông y u   u     áo    ng    vụ 

tr  lạ  v  k ông    y u   u gì k á  n n k ông xem xét g    quyết. Đố  vớ  

Nguy n T   K m   k ông y u   u     áo p    tr  lạ  số t ền    n  l    l   .    

đồng t  v    n ận lạ  số t ền đã mu  v ng t      áo v  k ông    y u   u gì k á  

n n k ông xem xét g    quyết. 

- Về xử lý vật    ng: áp dụng  á  Đ ều   ,  7,     ộ luật Hìn  sự, Đ ều 

     ộ luật Tố tụng  ìn  sự đề ng  :  

+ Ghi n ận ng y   -01-2022,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P 

đã tr o tr :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Re lme  3, m u x n , số IMEI  : 

86075004153  3 , số IMEI  :    75    53     v      ụ  sạ  đ  n t oạ  n ãn 

   u H mmer, m u tr ng, đ u sạ  v  dây  áp sạ     t ể t áo r   n  u đư     o 

    ạ    o Văn Mư    , b   ạ  không có y u   u gì khác nên đề ng   Hộ  đồng 

xét xử g   n ận. 

  G   n ận ng y   -4-    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

tr o tr :    dây   uyền  ằng   p k m v ng   K, d   35 m, k ểu dây lật xo n, 

k oen m   k         ữ “PNJ” v  số    , k ố  lư ng  ,  33g m     dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K, d      m, k ểu dây dẹp, k oen m   k         ữ “ ” v  

số    , k ố  lư ng  ,5 7 g m     n ẫn  ằng   p k m v ng   K,    đ n   ột m u 

tr ng,      ữ “ HÒ ” v  số    , k ố  lư ng  , 3 7g m     mặt dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K,  ìn  p ật, k ố  lư ng  ,   5g m     mặt dây   uyền 
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 ằng   p k m v ng   K, k ểu    ế  lá,    ký    u dạng   ữ v  số 

“KL   X  ”, k ố  lư ng  ,3533g m v     mãn  vật t ể m u tr ng k ông 

r   ìn  dạng   o     ạ  Nguy n T   N,     ạ  đã n ận lạ  đủ t   s n, k ông    y u 

  u gì k á  n n đề ng   Hộ  đồng xét xử g   n ận. 

+ G   n ận ng y 20-7-    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

tr o tr :    đ  n t oạ  d  động nhãn hi u Realme C15, màu bạc,    một ốp lưng 

 ằng n ự  m u v ng, số IMEI1: 86559204031790, IMEI2: 865592040317182 

  o     ạ  Tr n T   X,     ạ  k ông    y u   u gì k á  n n đề ng   Hộ  đồng xét 

xử g   n ận. G   n ận ng y   - -    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n 

 uy n P đã tr o tr :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Vsm rt, model:  VSM- 3  

m u đen, số IMEI : 35 7 5     77 3, IMEI : 35 7 5     77     o     ạ  

Hu n  T   T v  tr o tr  01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung, model: SM-

G53 G DS, m u v ng, số IMEI: 357          3    , IMEI: 

357162/09/422316/8,    t   n ớ M  ro SD  G   o     ạ  Nguy n T   H,     ạ  

Hu n  T   T v  Nguy n T   H đã n ận lạ   á  t   s n n y k ông    y u   u gì 

khác nên đề ng   Hộ  đồng xét xử g   n ận, đố  vớ      ạ  Nguy n T   H    y u 

  u     áo t ếp tụ   ồ  t ư ng g á tr   ủ     đ  n t oạ  d  động n ãn    u Redmi 

m u xám x n  v  một s m đ  n t oạ  d  động mạng V ettel vớ  số t ền  .   .    

đồng,     áo đồng ý  ồ  t ư ng n n đề ng   Hộ  đồng xét xử g   n ận. 

  G   n ận ng y   -11-2022,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P 

đã tr o tr :    xe đạp n ãn    u M rt n, m u tr ng    g n rổ p    trướ    o     ạ  

Đ  T   N,     ạ  đã n ận lạ  đủ t   s n, k ông    y u   u gì k á  n n đề ng   Hộ  

đồng xét xử g   n ận. 

  Đố  vớ  số t ền  .   .    đồng     áo nộp,     áo k ông y u   u n ận lạ  

v  đề ng   tạm g ữ để   o t     n  án n n đề ng   Hộ  đồng xét xử g   n ận. 

+ Đố  vớ     ốp lưng đ  n t oạ  d  động m u tr ng    dòng   ữ “Love” v  

“Rabit”, đề ng   t ch t u, t  u  ủy do     áo k ông    y u   u n ận lạ  v  xá  

đ n  k ông  òn g á tr  sử dụng. 

+ Đố  vớ  01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u OPPO  7, m u v ng, số IMEI1: 

864267041946856, IMEI2: 864267041946849, qu  t ến   n   á   oạt động đ ều 

tr  xá  đ n  k ông    l  n qu n đến vụ án      áo k    đã trộm đ  n t oạ  n y tại 

ấp A, xã T, huy n P n ưng   ư  xá  đ nh đư   b  hại n n g   n ận  ơ qu n 

C n  sát đ ều tra  ông  n  uy n P tiếp tục tạm g ữ để t ến   n  xác minh xử lý 

sau. 

- Đố  vớ  Phan Thành T1,  ù  Văn N v  Nguy n T   K m   k   mu  t   

s n,   m  ố t   s n m  k ông   ết r  t   s n đ  l  do     áo trộm   p m     n n 

k ông     ơ để xử lý. 

Ngư     o   ữ    o     áo Luật sư Tr n N ật Long H trìn    y: Thống n ất 

vớ  tộ  d n , đ ều luật, tìn  t ết tăng nặng v   á  tìn  t ết g  m n ẹ trá   n   m 

 ìn  sự m  V  n k ểm sát đã truy tố v  đề ng   áp dụng đố  vớ      áo L  Văn N. 

Đề ng   Hộ  đồng xét xử xem xét v        áo l  ngư    ạn   ế k   năng n ận 

t    v  đ ều k  ển   n  v  t  đ  xem xét   o     áo đư    ưởng n ẹ n ất t eo 

m    ìn  p ạt m  đạ  d  n V  n k ểm sát đề ng  . 

Trong quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p   n tò      áo đã k    n ận to n  ộ   n  

v  n ư  áo trạng đã truy tố, t    n ận   n  v   ủ  mìn  l  v  p ạm p áp luật.    
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 áo đồng ý tộ  d n , đ ều luật m  đạ  d  n V  n k ểm sát đề ng   áp dụng   o    

 áo. Về trá   n   m dân sự     áo đồng ý  ồ  t ư ng t eo y u   u     ạ  

Nguy n T   H số t ền  .   .    đồng. 

    áo k ông n   l   s u  ùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn c  v o các t i li u tron  hồ sơ vụ án  ã 

   c tranh tụn  t i phiên tòa, Hội  ồn  xét xử nhận thấy nh  sau  

[1]  á  b   ạ    o Văn Mư    , Nguy n T   N, Tr n T   X, Hu n  T   T 

v  Đ  T   N  ngư      quyền l  , ng    vụ l  n qu n đến vụ án Nguy n T   K m 

C,  ù  Văn N v  P  n T  n  T1 v  ngư   l m    ng Tr n T    1    đơn xin 

v ng mặt. T ấy rằng  á      ạ , n ững ngư      quyền l  , ng    vụ l  n qu n 

đến vụ án v  ngư   l m    ng đã    l   k     ụ t ể, r  r ng tạ   ơ qu n   n  

sát đ ều tr ;     áo k ông    ý k ến về v    v ng mặt  ủ  n ững ngư   n y, đạ  

d  n V  n k ểm sát k ông    y u   u  oãn p   n tò  v  đề ng   t ếp tụ  xét xử 

vụ án. Xét v    v ng mặt  ủ   á      ạ   n ững ngư      quyền l  , ng    vụ l  n 

qu n đến vụ án v  ngư   l m    ng k ông l m  n   ưởng đến v    g    quyết 

vụ án n n Hộ  đồng xét xử t ến   n  xét xử v ng mặt n ững ngư   n y là phù 

  p vớ  quy đ n  tạ   á  Đ ều    , 293  ộ luật Tố tụng  ìn  sự. 

[2] Về   n  v , quyết đ n  tố tụng  ủ   ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n 

 uy n P, Đ ều tr  v  n  V  n k ểm sát n ân dân  uy n T ạn  P ú, K ểm sát v  n 

trong quá trìn  đ ều tr , truy tố đã t ự     n đúng về t  m quyền, trìn  tự t ủ tụ  

theo quy đ n   ủ   ộ luật Tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p   n tò     

cáo không có ý k ến  oặ  k  ếu nạ , tố  áo về   n  v , quyết đ n   ủ   ơ qu n 

t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng. Do đ ,  á    n  v , quyết đ n  tố 

tụng  ủ   ơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng đều   p p áp. 

[3] L   k    n ận  ủ      áo trong g    đoạn đ ều tr  v  tạ  tò  p ù   p 

vớ  l   k     ủ   á      ạ , p ù   p vớ  l   k     ủ  ngư      quyền l  , ng    

vụ l  n qu n v  p ù   p vớ   á  t   l  u,    ng    đư   t u t ập    trong  ồ sơ 

vụ án. Do đ , Hộ  đồng xét xử    đủ  ơ sở xá  đ n : L  Văn N (t ư ng g   l  T) 

   một t ền án về tộ  “Trộm   p t   s n”   ư  đư   x   án t   , trong k o ng 

t    g  n t  ng y   -12-     đến ng y   -10-     đã n  ều l n lén lút trộm   p 

t   s n tr n đ     n  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre,  ụ t ể n ư s u: 

- K o ng    g   ng y   -12-    , tạ  ấp T, xã Đ,  uy n T trộm  ủ    o 

Văn Mư        đ  n t oạ  d  động n ãn    u Re lme  3, m u x n , số IMEI  : 

860750041531939, số IMEI  :    75    53     v      ụ  sạ  đ  n t oạ  n ãn 

   u H mmer m u tr ng,  ó g á tr  t   s n l   .  5.    đồng. 

- K o ng    g   ng y   -01-    , tạ  ấp T, xã Đ,  uy n P trộm  ủ      

Nguy n T   N    dây   uyền  ằng   p k m v ng   K, d   35 m, k ểu dây lật 

xo n, k oen m   k         ữ “PNJ” v  số    , k ố  lư ng  ,  33g m     dây 

  uyền  ằng   p k m v ng   K, d      m, k ểu dây dẹp, k oen m   k         ữ 

“ ” v  số    , k ố  lư ng  ,5 7 g m     n ẫn  ằng   p k m v ng   K,    đ n  

 ột m u tr ng,      ữ “ HÒ ” v  số    , k ố  lư ng  , 3 7g m     mặt dây 

  uyền  ằng   p k m v ng   K,  ìn  p ật, k ố  lư ng  ,   5g m     mặt dây 

  uyền  ằng   p k m v ng   K, k ểu    ế  lá,    ký    u dạng   ữ v  số 
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“KL   X  ”, k ố  lư ng  ,3533g m. Tổng g á tr  t   s n là vàng L  Văn N 

trộm  ủ      Nguy n T   N l  5.  5.    đồng.  

- Rạng sáng ng y  5-5-    , tạ  ấp  , xã A,  uy n P trộm  ủ     Tr n T   

Xuyên đ  n t oạ  d  động nhãn hi u Realme C15, màu bạc,    một ốp lưng  ằng 

n ự  m u v ng, số IMEI1: 86559204031790, IMEI2: 865592040317182  tạ  ấp 

A, xã T,  uy n P trộm  ủ     Hu n  T   T 01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

Vsm rt, model:  VSM- 3  m u đen, số IMEI : 35 7 5     77 3, IMEI : 

352705110917711; tạ  ấp A, xã Đ,  uy n P trộm  ủ     Nguy n T   H 01 đ  n 

t oạ  d  động n ãn    u S msung, model: SM-G53 G DS, m u v ng, số IMEI: 

357161/09/422316/0, IMEI: 357162/09/422316/8 v     đ  n t oạ  d  động nhãn 

   u Redm  máu xám x n . Tổng g á tr  t   s n m       n L  Văn N trộm   p 

vào rạng sáng ng y  5-5-     l   . 3 .    đồng.  

- K o ng  3 g   ng y   -10-2022, tạ  ấp P, xã T ,  uy n P, trộm  ủ     Đ  

T   N 01 xe đạp n ãn    u M rt n, m u tr ng,    g n rổ p    trướ     g á tr  l  

 .   .    đồng. 

Tổng g á tr  t   s n m      áo L  Văn N đã    ểm đoạt  ủ   á      ạ  là 

 3.   .    đồng. 

[4] Về   n  v   ủ      áo Hộ  đồng xét xử xét t ấy: H n  v   ủ      áo l  

  n  v   ố ý lén lút    ếm đoạt t   s n t uộ  quyền sở  ữu  ủ  ngư   k á , k   

t ự     n   n  v  p ạm tộ      áo l  ngư   đã t  n  n  n v     năng lự  trá   

n   m  ìn  sự. Tạ  p   n tò ,     áo đã t    n ận to n  ộ   n  v  p ạm tộ   ủ  

mìn  đã    V  n k ểm sát n ân dân  uy n T ạn  P ú truy tố. H n  v   ủ      áo 

đã đủ yếu tố  ấu t  n  tộ  “Trộm   p t   s n” t eo quy đ n  tạ  đ ểm   k o n   

Đ ều  73 v  k o n   Đ ều  73  ộ luật Hìn  sự. Vì vậy,  áo trạng  ủ  V  n 
k ểm sát n ân dân  uy n T ạn  P ú truy tố     áo L  Văn N về tộ  “Trộm   p 

t   s n” l      ăn   , đúng ngư  , đúng tộ , đúng quy đ n   ủ  p áp luật n n 

đư     ấp n ận. 

[5] H n  v   ủ      áo L  Văn N l  nguy   ểm   o xã  ộ  đã xâm p ạm đến 

quyền sở  ữu t   s n  ủ   á      ạ    o Văn Mư    , Nguy n T   N, Tr n T   

X, Hu n  T   T, Nguy n T   H v  Đ  T   N đư   p áp luật   o v . K   t ự  

   n   n  v  p ạm tộ , mặ  dù     áo l  ngư    ạn   ế k   năng n ận t    v  

đ ều k  ển   n  v  n ưng     áo vẫn ý t    đư   hành vi    ếm đoạt t   s n  ủ  

ngư   k á  l  v  p ạm p áp luật  vớ  ý t      ây   l o động, muốn    ếm đoạt 

t   s n  ủ  ngư   k á  n ưng k ông  ằng s   l o động  ủ     n  mình, đ ều đ  

đã l m  n   ưởng xấu đến trật tự xã  ộ  tạ  đ   p ương, gây tâm lý  ất  n trong 

qu n   úng nhân dân,    xã  ộ  l n án v  t ể    n t n  xem t ư ng p áp luật  ủ  

    áo.     áo l  ngư      năng lự  trá   n   m  ìn  sự n n p    gán     u trá   

n   m  ìn  sự đố  vớ   ậu qu  do   n  v   ủ      áo đã trự  t ếp gây r . 

 [6] Về tìn  t ết tăng nặng trá   n   m  ìn  sự:     áo p       u tìn  t ết 

tăng nặng trá   n   m  ìn  sự l  “p ạm tộ     l n trở l n” t eo quy đ n  tạ  đ ểm 

g k o n   Đ ều 5   ộ luật Hìn  sự. 

 [7] Về tìn  t ết g  m n ẹ trá   n   m  ìn  sự: trong quá trìn  đ ều tr  v  

tạ  p   n tò      áo t  n  k  n k     áo, ăn năng  ố       p ạm tộ  n ưng gây 

t   t  ạ  k ông lớn      áo     ạn   ế k   năng n ận t    v  đ ều k  ển   n  v  

n n   ng  n   ưởng đến k   năng n ận t     ủ      áo. Do đ , áp dụng các tình 
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t ết g  m n ẹ trá   n   m  ìn  sự t eo quy đ n  tạ   á  đ ểm  , q, s k o n   

Đ ều 5   ộ luật Hìn  sự   o     áo.  

[8] Về áp dụng  ìn  p ạt đố  vớ      áo:  ăn    v o t n    ất, m   độ  ậu 

qu  do   n  v  p ạm tộ  v  n ân t ân  ủ      áo. Xét t ấy,     áo Lê Văn N có 

nhân thân xấu,  ụ t ể:     áo t ng    áp dụng    n p áp đư  v o  ơ sở g áo dụ  

tạ   , tỉn  T t eo Quyết đ n  số      U QĐ ng y  3-  -   7  ủ   y   n n ân 

dân tỉn   ,     ông  n xã Đ,  uy n  P xử p ạt v  p ạm   n     n  về l n  vự  

 n n n  trật tự vớ  số t ền    .    đồng về   n  v  trộm   p t   s n v o năm 

2009.     áo đã    kết án về tộ  “Trộm   p t   s n”    xử p ạt    năm tù,   ư  

đư   x   án t    n ưng    cáo lạ  t ếp tụ  t ự     n   n  v  trộm   p t   s n  ủ  

ngư   k á  n  ều l n. Đ ều đ ,   o t ấy     áo l  ngư   k       tạo g áo dụ , t ể 

   n t n  xem t ư ng p áp luật  ủ      áo. Vì vậy,   n p    áp dụng  ìn  p ạt tù 

t ật ng   m k    để  á   ly     áo vớ   á   oạt động  ìn  t ư ng   n ngo   xã 

 ộ  một t    g  n n ất đ n  mớ  đủ g áo dụ      áo t  n   ông dân tốt sống có 

ích cho g   đìn  v  xã  ộ  t  đ  để     áo    ý t    tuân t ủ p áp luật, ngăn 

ng   p ạm tộ  mớ , đồng t    v   đ m   o t n  răn đe p òng ng     ung   o 

 ộng đồng. Tuy n   n, trong lư ng  ìn    ng   n p    xem xét đến v        áo 

đư    ưởng  á  tìn  t ết g  m n ẹ trá   n   m  ìn  sự n ư đã p ân t    n u 

trên. 

  [9] Về áp dụng  ìn  p ạt  ổ sung: T eo quy đ n  tạ  k o n 5 Đ ều  73  ộ 

luật Hìn  sự quy đ n : “    i ph m tội có thể  ị ph t tiền từ 5.000.000  ồn  

 ến 50.000.000  ồn ”. Tuy n   n, t eo  á  t   l  u    ng    v  l   k     ủ     

cáo tạ  p   n tò , t ấy rằng     áo không    ng ề ng   p, không    t   s n r  ng 

nên không áp dụng  ìn  p ạt  ổ sung là hình p ạt t ền đố  vớ      áo. 

  [10] Về trá   n   m dân sự:  á      ạ    o Văn Mư    , Nguy n T   N, 

Tr n T   X, Hu n  T   T, v  Đ  T   N đã n ận lạ  t   s n k ông    ý k ến, 

k ông    y u   u gì k á  n n k ông xem xét g    quyết. Đố  vớ      ạ  Nguy n 

T   H đã n ận lạ  t   s n m      áo trộm    đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

S msung m u v ng v     t   n ớ M  ro SD  G     H ểu k ông    y u   u gì 

k á  n n k ông xem xét g    quyết. Đố  vớ      đ  n t oạ  d  động n ãn    u 

Redme m u xám x n  v     s m đ  n t oạ  d  động mạng V ettel  ủ      ạ  H 

do k ông t u  ồ  đư   t   s n,     ạ  y u   u     áo  ồ  t ư ng g á tr  l  

 .   .    đồng,     áo đồng ý  ồ  t ư ng số t ền  .   .    đồng t eo y u   u 

 ủ      ạ  n n g   n ận.  uộ      áo L  Văn N p     ồ  t ư ng   o     ạ  

Nguy n T   H số t ền  .   .    đồng.   

Đố  vớ  số t ền  .3  .    đồng  ủ   ù  Văn N đã n ận   m  ố đ  n t oạ  

t      áo v  số t ền 5  .    đồng  ủ  P  n T  n  T1 đã mu  đ  n t oạ  t     

 áo,  ù  Văn N  v  P  n T  n  T1 k ông y u   u     áo    ng    vụ tr  lạ  v  

k ông    y u   u gì k á  n n k ông xem xét g    quyết. Đố  vớ  Nguy n T   

Kim C k ông y u   u     áo p    tr  lạ  số t ền    n  l    l   .    đồng t  v    

n ận lạ  số t ền đã mu  v ng t      áo v  k ông    y u   u gì k á  n n k ông 

xem xét g    quyết. 

  [11] Về xử lý vật    ng: Áp dụng  á  Đ ều 46, 47, 48  ộ luật Hìn  sự; 

Đ ều      ộ luật tố tụng  ìn  sự:  
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 - G   n ận ng y   -  -    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P 

đã tr o tr :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Re lme  3, m u x n , số IMEI  : 

   75    53  3 , số IMEI  :    75    53     v      ụ  sạ  đ  n t oạ  n ãn 

   u H mmer, m u tr ng, đ u sạ  v  dây  áp sạ     t ể t áo r   n  u đư     o 

    ạ    o Văn Mư    . 

- G   n ận ng y   -4-20  ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

tr o tr :    dây   uyền  ằng   p k m v ng   K, d   35 m, k ểu dây lật xo n, 

k oen m   k         ữ “PNJ” v  số    , k ố  lư ng  ,  33g m     dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K, d      m, k ểu dây dẹp, k oen m   k         ữ “ ” v  

số    , k ố  lư ng  ,5 7 g m     n ẫn  ằng   p k m v ng   K,    đ n   ột m u 

tr ng,      ữ “ HÒ ” v  số    , k ố  lư ng  , 3 7g m     mặt dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K,  ìn  p ật, k ố  lư ng  ,   5g m     mặt dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K, k ểu    ế  lá,    ký    u dạng   ữ v  số 

“KL   X  ”, k ố  lư ng  ,3533g m v     mãn  vật t ể m u tr ng k ông 

r   ìn  dạng   o     ạ  Nguy n T   N. 

  G   n ận ng y   -7-    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

tr o tr :    đ  n t oạ  d  động nhãn hi u Realme C15, màu bạc, số IMEI1: 

86559204031790, IMEI2: 865592040317182,    ốp lưng  ằng n ự  m u v ng 

  o     ạ  Tr n T   X. 

+ G   n ận ng y   - -    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

trao tr :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Vsm rt, model:  VSM- 3  m u đen, 

số IMEI : 35 7 5     77 3, IMEI : 35 7 5     77     o     ạ  Hu n  T   T 

v  tr o tr  01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung, model: SM-G532G/DS, 

m u v ng, số IMEI: 357         2316/0, IMEI: 357162/09/422316/8,    t   n ớ 

Micro SD 8G   o     ạ  Nguy n T   H. 

  G   n ận ng y   -11-2022,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P 

đã tr o tr :    xe đạp n ãn    u M rt n, m u tr ng    g n rổ p    trướ    o     ạ  

Đ  T   N. 

+ T    t u, t  u  ủy    ốp lưng đ  n t oạ  d  động m u tr ng    dòng   ữ 

“Love” v  “Rabit”, do     áo k ông    y u   u n ận lạ  v  xá  đ n  k ông  òn 

g á tr  sử dụng. 

+ Đố  vớ  số t ền  .   .    đồng,     áo đã g  o nộp,     áo k ông y u   u 

n ận lạ  v  đồng ý tạm g ữ số t ền n y để đ m   o   o v    t     n  án n n g   

n ận v  t ếp tụ  tạm g ữ để đ m   o   o v    t     n  án. 

+ Đố  vớ  01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u OPPO  7, màu vàng, số IMEI1: 

864267041946856, IMEI2: 864267041946849, qu  đ ều tr  xá  đ n  k ông    

l  n qu n đến vụ án n n  ơ qu n   n  sát đ ều tra  ông  n  uy n P tiếp tụ  tạm 

g ữ v  t ến   n  xá  m n  xử lý s u n n g   n ận. 

        [12] Đố  vớ  Phan Thành T1,  ù  Văn N v  Nguy n T   K m   khi mua t   

s n, n ận   m  ố t   s n t      áo m  k ông   ết r  t   s n đ  l  do     áo trộm 

  p m     n n k ông     ơ để xử lý. 

[13    k ến  ủ  K ểm sát v  n p ân t    đán  g á   n  v   ấu t  n  tộ  

p ạm  ủ      áo,  ậu qu  v  t n    ất m   độ  ủ    n  v ,  á  tìn  t ết tăng 

nặng, g  m n ẹ trá   n   m  ìn  sự l  p ù   p vớ  t n  k á   qu n  ủ  vụ án, 

đúng vớ  quy đ n   ủ  p áp luật n n đư   Hộ  đồng xét xử   ấp n ận.  
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[14] Đề ng    ủ  ngư     o   ữ    o     áo    một p  n về đề ng   áp 

dụng  ìn  p ạt   o     áo l    ư  p ù   p vớ  n ận đ n   ủ  Hộ  đồng xét xử 

n n k ông đư     ấp n ận. 

[15] Về án p    ìn  sự sơ t  m v  án p   dân sự sơ t  m:     áo p    nộp 

t eo quy đ n . 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuy n  ố     áo L  Văn N p ạm tộ  “Trộm c p tài s n”.  

Áp dụng đ ểm   k o n   Đ ều  73, k o n   Đ ều  73;  á  đ ểm  , q, s 

k o n   Đ ều 5   đ ểm g k o n   Đ ều 5 ; Đ ều 3   ộ luật Hìn  sự. 

Xử p ạt     áo L  Văn N    (một) năm    (sáu) t áng tù. T     ạn tù t n  

t  ng y 10-02-2023. 

2. Về trá   n   m dân sự:  

2.1     ạ    o Văn Mư    , Nguy n T   N, Tr n T   X, Hu n  T   T, v  

Đ  T   N đã n ận lạ  t   s n k ông    ý k ến, k ông    y u   u gì k á  n n 

k ông xem xét g    quyết. 

2.2     ạ  Nguy n T   H đã n ận t   s n v  y u   u     áo p    t ếp tụ   ồ  

t ư ng số t ền  .   .    đồng,     áo đồng ý  ồ  t ư ng số t ền  .   .    đồng 

t eo y u   u  ủ      ạ .   

Áp dụng Đ ều   ,     ộ luật Hìn  sự   á  Đ ều  3, 5  , 5 5, 5  , 5    ộ 

luật Dân sự g   n ận sự tự nguy n t ỏ  t uận g ữ      áo v      ạ .  uộ      áo 

L  Văn N    ng    vụ  ồ  t ư ng   o     ạ  Nguy n T   H ểu số t ền 1.800.000 

đồng.  

Kể t  k     n án       u lự  p áp luật,    đơn y u   u  ủ  ngư   đư   t   

  n  án (đố  vớ  k o n t ền p    tr    o ngư   đư   t     n  án)   o đến k   t   

  n  án xong tất     á  k o n t ền, t ì   ng t áng   n p    t     n  án  òn p    

   u k o n t ền lã    ậm tr   ủ  số t ền p    t     n  án t eo m   lã  suất quy 

đ n  tạ  k o n   Đ ều      ộ luật Dân sự. 

Trư ng   p   n án đư   t     n  t eo quy đ n  tạ  Đ ều   Luật T     n  

án dân sự t ì ngư   đư   t     n  án dân sự, ngư   p    t     n  án dân sự    

quyền t ỏ  t uận t     n  án, quyền y u   u t     n  án, tự nguy n t     n  án 

 oặ      ưỡng   ế t     n  án t eo quy đ n  tạ   á  Đ ều  , 7, 7a v    Luật T   

  n  án dân sự  t       u t     n  án đư   t ự     n t eo quy đ n  tạ  Đ ều 3  

Luật Thi   n  án dân sự. 

2.3 Đố  vớ  số t ền  .3  .    đồng  ủ   ù  Văn N đã n ận   m  ố đ  n 

t oạ  t      áo v  số t ền 5  .    đồng  ủ  P  n T  n  T1 đã mu  đ  n t oạ  t  

    áo,  ù  Văn N v  P  n T  n  T1 k ông y u   u     áo    ng    vụ tr  lạ  v  

k ông    y u   u gì k á  n n k ông xem xét g    quyết. Đố  vớ  Nguy n T   

Kim C k ông y u   u     áo  o n tr  lạ  số t ền  .    đồng t  v    n ận lạ  số 

t ền    n  l   , Nguy n T   K m   k ông    y u   u gì k á  n n k ông xem 

xét g    quyết. 

3. Về xử lý vật    ng v  áp dụng    n p áp tư p áp: áp dụng  á  Đ ều 46, 

47,     ộ luật Hìn  sự  Đ ều      ộ luật Tố tụng  ìn  sự: 

- Gh  n ận ng y   -  -    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P 

đã tr o tr :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Re lme  3, m u x n , số IMEI  : 
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   75    53  3 , số IMEI  :    75    53     v      ụ  sạ  đ  n t oạ  n ãn 

   u H mmer, m u tr ng, đ u sạ  v  dây  áp sạ     t ể t áo r   n  u đư     o 

    ạ    o Văn Mư    . 

- G   n ận ng y   - -    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

tr o tr :    dây   uyền  ằng   p k m v ng   K, d   35 m, k ểu dây lật xo n, 

k oen m   k         ữ “PNJ” v  số    , k ố  lư ng  ,  33g m     dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K, d      m, k ểu dây dẹp, k oen m   k         ữ “ ” v  

số    , k ố  lư ng  ,5 7 g m     n ẫn  ằng   p k m v ng   K,    đ n   ột m u 

tr ng,      ữ “ HÒ ” v  số    , k ố  lư ng  , 3 7g m     mặt dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K,  ìn  p ật, k ố  lư ng  ,   5g m     mặt dây   uyền 

 ằng   p k m v ng   K, k ểu    ế  lá,    ký    u dạng   ữ v  số 

“KL   X  ”, k ố  lư ng  ,3533g m v     mãn  vật t ể m u tr ng k ông 

r   ìn  dạng   o     ại Nguy n T   N. 

  G   n ận ng y   -7-    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

tr o tr :    đ  n t oạ  d  động nhãn hi u Realme C15, màu bạc, số IMEI1: 

86559204031790, IMEI2: 865592040317182,    ốp lưng  ằng n ự  m u v ng 

  o     ạ  Tr n T   X. 

+ G   n ận ng y   - -    ,  ơ qu n   n  sát đ ều tr   ông  n  uy n P đã 

tr o tr :    đ  n t oạ  d  động n ãn    u Vsm rt, model:  VSM- 3  m u đen, 

số IMEI : 35 7 5     77 3, IMEI : 35 7 5     77     o     ạ  Hu n  T   T 

v  tr o tr  01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u S msung, model: SM-G532G/DS, 

m u v ng, số IMEI: 357          3    , IMEI: 357          3    ,    t   n ớ 

Micro SD 8G   o     ạ  Nguy n T   H. 

  G   n ận ng y   -11-2022,  ơ qu n   n  sát đ ều tr  Công an huy n P 

đã tr o tr :    xe đạp n ãn    u M rt n, m u tr ng    g n rổ p    trướ    o     ạ  

Đ  T   N. 

+ T    t u, t  u  ủy    ốp lưng đ  n t oạ  d  động m u tr ng    dòng   ữ 

“Love” v  “Rabit”, do     áo k ông    y u   u n ận lạ  v  xá  đ n  k ông  òn 

g á tr  sử dụng  (đư   tạm gử  tạ   ơ qu n t     n  án dân sự  uy n T ạn  P ú 

T eo Quyết đ n    uyển vật    ng số  5 QĐ-VKS ng y    t áng 5 năm    3 

 ủ  V  n k ểm sát n ân dân  uy n T ạn  P ú). 

+ Đố  vớ  số t ền  .   .    đồng t eo    n l   t u t ền số       3 ng y   -

 -   3  ủ       ụ  t     n  án dân sự  uy n T ạn  P ú do     áo g  o nộp t ếp 

tụ  tạm g ữ để đ m   o   o v    t     n  án. 

+ Đố  vớ  01 đ  n t oạ  d  động n ãn    u OPPO  7, m u v ng, số IMEI1: 

864267041946856, IMEI2: 864267041946849, qu  đ ều tr  xá  đ n  k ông    

l  n qu n đến vụ án n n  ơ qu n   n  sát đ ều tra  ông  n  uy n P tiếp tụ  tạm 

g ữ để t ến   n  xá  m n  xử lý s u n n g   n ận. 

        4. Về án phí sơ t  m: Áp dụng k o n   Đ ều 136  ộ luật Tố tụng  ìn  sự 

và  á  Đ ều  3,    Ng   quyết số 3        U TVQH   ng y 3  t áng    

t áng       ủ   y   n T ư ng vụ Quố  Hộ  quy đ n  về quy đ n  về m   t u, 

m  n, g  m, t u, nộp, qu n lý v  sử dụng án p   v  l  p   Tò  án,  uộ      áo Lê 

Văn N p    nộp    .    đồng án p    ìn  sự sơ t  m v    .    đồng án p   dân 

sự sơ t  m. 
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5. Về quyền k áng  áo:  ăn    Đ ều 33  v  Đ ều 333  ộ luật Tố tụng  ìn  

sự:    cáo, ngư   đạ  d  n   p p áp  ủ      áo, ngư     o   ữ    o     áo v     

 ạ     mặt tạ  p   n tò  có quyền k áng  áo   n án trong th    ạn 15 (mư   lăm) 

ngày t n  t  ng y tuy n án.     ạ  v  ngư      quyền l  , ng    vụ l  n qu n 

v ng mặt tạ  p   n tò     quyền k áng  áo   n án trong th    ạn 15 (mư   lăm) 

ngày t n  t  ng y n ận đư     n án  oặ  đư   tống đạt   p l  để y u   u Tò  

án  ấp tr n xét xử p ú  t  m.  
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn   ến Tre (1b); 

- VKSND tỉn   ến Tre (  )  

- Sở Tư p áp tỉn   ến Tre (1b); 

- P òng Hồ sơ  ông  n tỉn   ến Tre 

(1b); 

- VKSND  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến 

Tre (1b); 

-      ụ  TH DS  uy n T ạn  P ú, tỉn  

 ến Tre (1b); 

-  ông  n  uy n T ạn  P ú, tỉn   ến Tre 

(1b); 

-  ộ p ận HS  ông  n  uy n T ạn  P ú, 

tỉn   ến Tre (1b);  

-     áo (1b); 

-    hạ  (5b); 

- Ngư      quyền l  , ng    vụ l  n qu n 

(4b); 

- Lưu:  ồ sơ vụ án, VP (4b). 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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